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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tính mẫn cảm với kháng sinh và một số gen độc lực của vi khuẩn 

Escherichia coli phân lập được từ mẫu thịt lợn và thịt gà thu thập tại các chợ thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội. Các 

chủng vi khuẩn E. coli được phân lập bằng phương pháp nuôi cấy trên môi trường chọn lọc. Tính mẫn cảm với 

kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập được xác định theo phương pháp vi pha loãng. Gen độc lực của vi 

khuẩn E. coli (stx1, stx2, eae, và ehxA) được phát hiện bằng kỹ thuật PCR. Kết quả cho thấy 72% mẫu thịt gà và 

74% mẫu thịt lợn dương tính với vi khuẩn E. coli. Các chủng phân lập có tỷ lệ kháng cao nhất với florfenicol 

(95,89%) và kháng thấp nhất với ceftazidime (1,37%). Trong số 73 chủng vi khuẩn E. coli phân lập được, có 3 chủng 

(4,11%) mang gen stx2, không phát hiện chủng nào mang gen stx1. Bên cạnh đó, phát hiện có 4/73 (5,48%) chủng 

mang đồng thời gen eae và gen ehxA.  

Từ khoá: E. coli, STEC, kháng kháng sinh, thịt gà, thịt lợn. 

Detection of Virulence Genes (stx1, stx2, eae, ehxA)  
and Antibiotic Resistance Profile of Escherichia coli Isolated from Raw Meat  

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the antimicrobial resistance profile and some virulence-associated 

genes of Escherichia coli isolated from pork and chicken meat samples collected at local markets in Cau Giay district, 

Ha Noi city. E. coli strains were isolated by culture method using selective media. The antimicrobial susceptibility of 

E. coli isolates was conducted using the broth microdilution method. Virulence-associated genes were detected by 

PCR. The results showed that 72% of chicken and 74% of pork samples were positive for E. coli. The isolates 

exhibited the highest resistance rate to florfenicol (95.89%) and the lowest resistance rate to ceftazidime (1.37%). 

Among 73 E. coli isolates, 3 (4.11%) harbored stx2 and none carried stx1 gene. Furthermore, 4 (5.48%) out of 73 isolates 

were found to simultaneously possess both eae and ehxA genes. 

Keywords: E. coli, STEC, antibiotic resistance, chicken meat, pork meat. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

An toàn thăc phèm luôn là vçn đề đþĉc 

quan tåm hàng đæu trên toàn thế giĆi. Thăc 

phèm có nguồn gốc tÿ động vêt (thðt gà, thðt lĉn) 

bð ô nhiễm ânh hþćng trăc tiếp tĆi sĀc khóe 

cộng đồng và să phát triển kinh tế xã hội. Có rçt 

nhiều vý ngộ độc thăc phèm xây ra trong nhĂng 

nëm gæn đåy và phæn lĆn tác nhân là vi sinh 

vêt, nò thþąng xây ra do thăc phèm bð nhiễm vi 

khuèn mang gen độc tố dọc theo chuỗi sân xuçt 

thăc phèm tÿ trang träi đến bàn ën. Thðt là 

thăc phèm đþĉc biết đến vĆi mĀc tiên thý lĆn 

nhçt tÿ các nþĆc thu nhêp cao đến các nþĆc có 

thu nhêp thçp (Adzitey & cs., 2020). Täi Việt 

Nam, thðt gà và thðt lĉn là hai loäi thăc phèm 

phổ biến, giàu dinh dþĈng và đþĉc ngþąi dân sā 

dýng thþąng xuyên trong các bĂa ën hàng ngày. 

Tuy nhiên, thðt là nguồn lþu cĂu quan trọng cûa 

các mæm bệnh truyền qua thăc phèm bao gồm 

vi khuèn E. coli (Adzitey & cs., 2020). Thðt bð 

nhiễm vi sinh vêt dén đến hệ luĎ cho sĀc khoẻ 
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con ngþąi và cæn đþĉc chú trọng (Træn Thð 

HþĄng Giang & HuĊnh Thð Mč Lệ, 2012).  

Vi khuèn E. coli sân sinh độc tố Shiga 

(STEC) đþĉc xác đðnh bìng khâ nëng sân sinh 

ra ít nhçt một loäi độc tố Shiga (Stx) (Nong & 

cs., 2021). Độc tố Shiga bao gồm Stx1, Stx2 và 

các biến thể cûa chúng (EFSA, 2020). Các độc tố 

này gây tiêu chây nghiêm trọng và có thể dén 

đến hội chĀng tan huyết và suy thên (Hemolytic 

uremic syndrome - HUS) trên ngþąi (Armstrong 

& cs., 1996). Nguyên nhân gây bệnh ć ngþąi qua 

việc tiêu thý thăc phèm bð nhiễm STEC đã đþĉc 

công bố trong một số nghiên cĀu trþĆc đåy 

(Caprioli & cs., 2005; Hussein & Sakuma, 2005; 

Mead & cs., 1999; Mughini‐Gras & cs., 2018). 

Mặc dù bñ đþĉc xem là nguồn tàng trĂ, nhþng 

nghiên cĀu này thăc hiện trên thðt gà và thðt lĉn 

để xác đðnh liệu có phát hiện đþĉc STEC ć 

nhĂng loäi thðt khác không.  

Bên cänh đò, tình träng kháng kháng sinh 

cûa vi khuèn E. coli cò xu hþĆng gia tëng, đặc 

biệt là các chûng kháng kháng sinh nhóm  

β-lactam thế hệ mĆi nhþ cephalosporin thế hệ 

thĀ ba và thĀ tþ, dñng kháng sinh đþĉc WHO 

xếp vào danh mýc các loäi kháng sinh căc kĊ 

quan trọng, thþąng đþĉc sā dýng làm thuốc 

điều trð nhiễm trùng do E. coli và các loäi vi 

khuèn khác (Cormican & cs., 1996). Hiện träng 

sā dýng kháng sinh rộng rãi trong chën nuôi và 

chþa đþĉc kiểm soát tốt là nguyên nhån làm tëng 

khâ nëng kháng thuốc kháng sinh cûa nhiều loäi 

vi khuèn gây bệnh, hệ quâ là quá trình điều trð 

bệnh ć ngþąi và vêt nuôi không có hiệu quâ.  

E. coli kháng kháng sinh có thể dễ dàng xâm 

nhiễm vào con ngþąi qua đþąng ën uống (EFSA, 

2017) và ngþąi ta cüng đã phát hiện đþĉc rìng 

E. coli là nguồn dă trĂ đáng kể các gen kháng 

thuốc và độc lăc (Sarter & cs., 2014).  

Xuçt phát tÿ nhĂng vçn đề nêu trên, việc 

kiểm tra, giám sát ô nhiễm vi khuèn trên thăc 

phèm rçt quan trọng và cæn xây dăng số liệu 

quốc gia về vi khuèn E. coli kháng thuốc để có 

bìng chĀng khoa học hỗ trĉ công tác lăa chọn 

kháng sinh thên trọng trong điều trð bệnh vêt 

nuôi. Vì vêy, chúng tôi tiến hành nghiên cĀu 

này nhìm xác đðnh đþĉc tính mén câm vĆi 

kháng sinh và một số gen độc lăc cûa vi khuèn 

E. coli phân lêp tÿ thðt (gà và lĉn) trên đða bàn 

quên Cæu Giçy, thành phố Hà Nội làm cĄ sć cho 

việc xây dăng các biện pháp kiểm soát. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Méu nghiên cĀu: 100 méu thðt (50 méu thðt 

gà và 50 méu thðt lĉn) đþĉc thu thêp ngéu 

nhiên täi các chĉ truyền thống thuộc quên Cæu 

Giçy, thành phố Hà Nội. 

Môi trþąng, hóa chçt cûa hãng Merck, ĐĀc: 

Buffer Peptone Water (BPW), MacConkey Agar, 

Eosin Methylene Blue (EMB), Triple Sugar Iron 

Agar (TSI), Simmons Citrate Agar, Trypticase 

Soy Broth (TSB), Glucose Phosphate Broth 

(MR-VP), Mueller Hinton Broth (MHB),  

Thuốc thā Kovac’c, Methyl red, thuốc nhuộm 

Gram, NaCl. 

Các loäi kháng sinh bột gồm: Streptomycin 

(S6501-5G, Mč), Gentamicin (G1264-1G, Mč), 

Azithromycin (PHR1088-1G, ĐĀc), Ampicillin 

(59349-100MG, ĐĀc), Tetracycline (T4062-1G, 

Mč), Cefoxitin (C4786-1G, ĐĀc), Nalidixic acid 

(N4382-1G, Mč), Ciprofloxacin (33434-100MG-

R, ĐĀc), Trimethoprim/Sulfamethoxazole 

(S7507-10G, ĐĀc), Meropenem (PHR1772-

500MG, ĐĀc), Cefotaxime (C7039-1G, Mč), 

Cefepime (A3737-100MG, Mč), Ceftazidime 

(C3809-1G, Mč), Colistin (C4461-1G, Mč), 

Florfenicol (F1427-500MG, ĐĀc). Các kháng 

sinh này cò độ tinh khiết rçt cao (≥ 98%). 

Trang thiết bð, máy móc täi Phòng Thí 

nghiệm Bộ môn Thú y cộng đồng, Khoa Thú y, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Thời gian và địa điểm  

Đða điểm lçy méu: Một số chĉ bán lẻ truyền 

thống trên đða bàn quên Cæu Giçy, thành phố 

Hà Nội. 

Đða điểm xét nghiệm: Phòng Thí nghiệm Bộ 

môn Thú y cộng đồng, Khoa Thú y, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam. 

Thąi gian nghiên cĀu: Tÿ tháng 1 nëm 2021 

đến tháng 12 nëm 2022. 
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2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Thu thập mẫu 

Méu thðt đþĉc thu thêp theo TCVN 4833-

1:2002/ISO3100-1991: 100 méu thðt (50 méu 

thðt gà, 50 méu thðt lĉn) đþĉc thu thêp täi 5 chĉ 

bán lẻ truyền thống trên đða bàn quên Cæu 

Giçy, thành phố Hà Nội, mỗi chĉ lçy ngéu nhiên 

10 méu vào buổi sáng, đăng trong các túi zip vô 

trùng, ghi đæy đû thông tin, bâo quân länh 

trong hộp đá và vên chuyển ngay về phòng thí 

nghiệm để phân tích trong vòng 24h. 

2.3.2. Phân lập vi khuẩn E. coli 

E. coli đþĉc phân lêp theo phþĄng pháp mô 

tâ bći (Zhao & cs., 2001) vĆi một số điều chînh 

nhó: Đồng nhçt 25g méu thðt vĆi 225ml dung 

dðch Buffer Peptone Water, sau đò ria cçy lên 

các đïa thäch MacConkey Agar, đem û 37C 

trong 24 gią. Lăa chọn khuèn läc E. coli điển 

hình cò đþąng kính tÿ 1-2mm màu hồng cánh 

sen, tròn bóng, rìa gọn trên thäch MacConkey. 

Các khuèn läc này đþĉc cçy chuyển sang thäch 

Eosin Methylene Blue (EMB) û 37C/24 gią. 

Trên đïa thäch EMB, E. coli hình thành khuèn 

läc cò tåm đen, ánh kim xanh, trñn, lồi và rìa 

gọn. Tiếp theo, khuèn läc đþĉc cçy chuyển tÿ 

đïa thäch EMB vào ống dung dðch Trypticase 

Soy Broth (TSB) û 24 gią ć 37C để tiến hành 

nhuộm Gram và thā dãy phân Āng sinh hoá 

IMViC và nuôi cçy trên thäch TSI. Sau khi 

kiểm tra phân Āng hoá sinh, các chûng E. coli sẽ 

đþĉc giĂ giống trong ống eppendorf (1,5ml) bìng 

dung dðch Glycerol 20% ć -86C  

2.3.3. Xác định tính kháng kháng sinh của 

các chủng E. coli  

Tính kháng kháng sinh cûa vi khuèn E. coli 

vĆi 15 loäi kháng sinh streptomycin, 

gentamicin, colistin, florfenicol, azithromycin, 

ampicillin, tetracycline, cefotaxime, cefoxitin, 

cefepime, ceftazidime, meropenem, nalidixic 

acid, ciprofloxacin, trimethoprim/ 

sulfamethoxazole đþĉc xác đðnh bìng phþĄng 

pháp vi pha loãng (Broth Microdilution) theo 

hþĆng dén cûa Viện Tiêu chuèn lâm sàng và 

Phòng thí nghiệm (CLSI, 2020). Tóm tít nhþ 

sau: Tiến hành lçy 3-5 khuèn läc tÿ đïa TSA 

đþĉc pha loãng vĆi nþĆc muối sinh lċ 0,9% đät 

đþĉc huyễn dðch có nồng độ khoâng 108 CFU/ml, 

tiếp týc pha loãng huyễn dðch bìng môi trþąng 

lóng Mueller Hinton đät đþĉc nồng độ  

106 CFU/ml trþĆc khi đþa vào mỗi giếng cûa đïa 

96 giếng có chĀa kháng sinh ć các nồng độ khác 

nhau để đät đþĉc nồng độ cuối cùng trong dâi 

(0,0625-128 µg/ml). Đïa 96 giếng đþĉc đem û ć 

37C trong vòng 16-24h. Sau û, quan sát độ đýc 

cûa môi trþąng trong các giếng để xác đðnh nồng 

độ thçp nhçt trong dãy pha loãng có khâ nëng Āc 

chế hoàn toàn să phát triển cûa vi khuèn. Nồng 

độ đò gọi là nồng độ Āc chế tối thiểu (Minimum 

Inhibitory Concentration; MIC). 

2.3.4. Phát hiện một số gen độc lực của các 

chủng E. coli bằng kỹ thuật Multiplex PCR 

Chuèn bð DNA méu: DNA đþĉc tách chiết 

bìng Kít Dneasy tissue (Qiagen, ĐĀc) theo 

hþĆng dén cûa nhà sân xuçt. 

Kiểm tra să có mặt cûa các gen mã hòa độc 

lăc (stx1, stx2, eae, ehxA) cûa các chûng E. coli 

phân lêp đþĉc thăc hiện bìng kč thuêt 

Multiplex PCR. Trình tă các cặp mồi đþĉc tham 

khâo trong nghiên cĀu cûa Bai & cs. (2012), thể 

hiện ć bâng 1. 

Chu trình nhiệt cûa phân Āng PCR gồm: 

biến tính ban đæu ć 94°C/5 phút; sau đò là 35 

chu kì: biến tính ć 94°C/30 giây, bít cặp mồi ć 

59°C/80 giây, kéo dài ć 72°C/90 giây; hoàn tçt 

kéo dài ć 72°C/10 phút. 

2.3.5. Xử lý số liệu 

Số liệu tČ lệ nhiễm và tČ lệ kháng kháng 

sinh cûa vi khuèn E. coli đþĉc phân tích và xā 

lý bìng phæn mềm Excel 2016.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E. coli trên thịt 

tại một số chợ thuộc quận Cầu Giấy 

Kết quâ kiểm tra vi khuèn E. coli tÿ 50 

méu thðt lĉn và 50 méu thðt gà bày bán täi các 

chĉ truyền thống täi quên Cæu Giçy đþĉc tổng 

hĉp ć bâng 2. Kết quâ cho thçy trong tổng số 

100 méu thðt có 73 (73%) méu dþĄng tính vĆi vi 

khuèn E. coli. Trong đò, cò 36/50 (72%) méu thðt 

gà và 37/50 (74%) méu thðt lĉn phát hiện đþĉc 

vi khuèn E. coli.  
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Bâng 1. Trình tự các cặp mồi trong phân ứng 

Gen mục tiêu Trình tự primer (5’-3’) Sản phẩm (bp) 

stx1 TGTCGCATAGTGGAACCTCA 655 

 TGCGCACTGAGAAGAAGAGA  

stx2 CCATGACAACGGACAGCAGTT 477 

 TGTCGCCAGTTATCTGACATTC  

eae CATTATGGAACGGCAGAGGT 375 

 ACGGATATCGAAGCCATTTG  

ehxA GCGAGCTAAGCAGCTTGAAT 199 

 CTGGAGGCTGCACTAACTCC  

Bâng 2. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E. coli trên thịt  

Thịt Số mẫu khảo sát (mẫu) Số mẫu dương tính (mẫu) Tỷ lệ (%) 

Gà 50 36 72 

Lợn 50 37 74 

Tổng 100 73 73 

 

  

(a) (b) 

Hình 1. Hình thái khuẩn lạc E. coli trên đĩa thạch MacConkey (a) và đĩa thạch EMB (b) 

Kết quâ nghiên cĀu cûa chúng tôi cao hĄn 

kết quâ cûa một số nghiên cĀu khác trong nþĆc. 

Nghiên cĀu cûa Træn Thð HþĄng Giang & HuĊnh 

Thð Mč Lệ (2012) cho biết khi kiểm tra 90 méu 

thðt lçy täi chĉ một số huyện ngoäi thành Hà Nội 

phát hiện thçy 53,3% méu thðt lĉn và 60% thðt gà 

nhiễm vi khuèn E. coli. Một nghiên cĀu khác cûa 

Đặng Xuân Bình & cs. (2017) cho thçy tČ lệ 

nhiễm E. coli trên thðt lĉn và thðt gà täi chĉ ć một 

số tînh phía Bíc Việt Nam læn lþĉt là 57,5% và 

34,5%. Täi Buôn Ma Thuột, tî lệ nhiễm E. coli 

trên thðt gà và thðt lĉn đþĉc báo cáo là 86,7% 

(Tþćng Quốc Triêu & cs., 2022). Trên thế giĆi, 

mĀc độ nhiễm khuèn E. coli trên thðt cüng đþĉc 

ghi nhên ć các tČ lệ khác nhau. Khâo sát täi tînh 

TĀ Xuyên, Trung Quốc trên các loäi méu thðt, đã 

phát hiện 255/328 (77,7%) méu dþĄng tính vĆi vi 

khuèn E. coli và trong đò méu thðt gà chiếm tČ lệ 

cao (84,8%) hĄn méu thðt lĉn (79,3%) (Zhang & 

cs., 2016). Kết quâ nghiên cĀu cûa Skočková & 

cs. (2015) täi Cộng hòa Séc cho thçy tČ lệ nhiễm 

E. coli trên thðt gà và thðt lĉn læn lþĉt là 36,25% 

và 29,09%. Một nghiên cĀu khác täi 6 huyện cûa 

thành phố Bíc Kinh, Trung Quốc cho biết tČ lệ 

nhiễm E. coli trên thðt là 64,1%, trong đò mĀc độ 

ô nhiễm trên thðt gà là cao hĄn nhiều so vĆi thðt 

lĉn (Li & cs., 2021). Să chênh lệch giĂa các kết 

quâ nghiên cĀu có thể do să khác biệt giĂa các 

vùng đða lý, thąi gian và số lþĉng méu, quy trình 

phát hiện và điều kiện vệ sinh giết mổ, buôn bán. 
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Bâng 3. Bâng phân bố nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của các kháng sinh đối với vi khuẩn E. coli phân lập được 

Loại kháng sinh 
MIC Breakpoint 

(µg/ml) (CLSI, 2020) 

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/ml) 
Số chủng kháng 

Tỷ lệ kháng 

(%) ≤ 0,06 0,12 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 ≥ 128 

Ampicillin 32           1 3 5 1 4 11 48 63 86,3 

Cefotaxime 4 11 6 27 9 7 1 1 1 3 5 2   12 16,44 

Cefoxitin 32         3 9 23 20 13 3 1 1 5 6,85 

Cefepime 16 14 10 12 1 2 13 6 3 9 1 1 1 12 16,44 

Ceftazidime 16 25 12 9 11 4   5 6 1       1 1,37 

Meropenem 4 71 2                     0 0 

Gentamicin 16       2 4 16 11 8 1 9 4 18 32 43,84 

Streptomycin 32             1 5 10 12 16 29 57 78,08 

Tetracycline 16           1 5 2 2 4 10 49 65 89,04 

Colistin 4         28 11 6 5 13 9 1   34 46,58 

Florfenicol 16             1 2 1 1 3 65 70 95,89 

Azithromycin 32         3 6 9 17 15 2 8 13 23 31,51 

Ciprofloxacin 4 14 9 8 10 1 5 3 3 9 5 2 4 26 35,62 

Nalidixic acid 32             9 5 8 10 19 22 51 69,86 

Trimethoprim-sulfamethoxazole 4/76 
  

 7  1 2 5 1 

 

1 50 2 4 58 79,45 
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Bâng 4. Tỷ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli phân lập  

Loại kháng sinh 
Số chủng kháng (tỷ lệ %) 

Thịt gà (n = 36) Thịt lợn (n = 37) Tổng (n = 73) 

Ampicillin 32 (88,89) 31 (83,78) 63 (86,3) 

Cefotaxime 7 (19,44) 5 (13,51) 12 (16,44) 

Cefoxitin 2 (5,56) 3 (8,11) 5 (6,85) 

Cefepime 7 (1944) 5 (13,51) 12 (16,44) 

Ceftazidime 1 (2,78) 0 (0) 1 (1,37) 

Meropenem 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Gentamicin 12 (33,33) 20 (54,05) 32 (43,84) 

Streptomycin 27 (75) 30 (81,08) 57 (78,08) 

Tetracycline 35 (97,22) 30 (81,08) 65 (89,04) 

Colistin 17 (47,22) 17 (45,95) 34 (46,58) 

Florfenicol 34 (94,44) 36 (97,3) 70 (95,89) 

Azithromycin 13 (36,11) 10 (27,03) 23 (31,51) 

Ciprofloxacin 13 (36,11) 13 (35,14) 26 (35,62) 

Nalidixic acid 25 (69,44) 26 (70,27) 51 (69,86) 

Trimethoprim/Sulfamethoxazole 30 (83,33) 28 (75,68) 58 (79,45) 

 

3.2. Kết quâ kiểm tra khâ năng kháng kháng 

sinh của các chủng E. coli phân lập được 

Các chûng E. coli phân lêp đþĉc kiểm tra khâ 

nëng kháng kháng sinh vĆi 15 loäi kháng sinh 

khác nhau, kết quâ đþĉc trình bày ć bâng 3 và 4. 

Các chûng E. coli phân lêp đþĉc trong 

nghiên cĀu này có tČ lệ kháng cao nhçt vĆi 

florfenicol (95,89%), tiếp theo là tetracycline 

(89,04%), ampicillin (86,3%). TČ lệ kháng thçp 

đþĉc ghi nhên vĆi kháng sinh nhóm 

cephalosporins, bao gồm ceftazidime (1,37%), 

cefoxitin (6,85%), cefepime và cefotaxime 

(16,44%). Không ghi nhên chûng E. coli phân 

lêp tÿ thðt kháng meropenem. Qua bâng 4 cüng 

có thể thçy tČ lệ kháng vĆi các loäi kháng sinh 

cûa các chûng E. coli phân lêp tÿ thðt gà và thðt 

lĉn khá tþĄng đồng nhau. 

Có nhiều nghiên cĀu trong nþĆc và trên thế 

giĆi chî ra rìng vi khuèn E. coli đề kháng cao vĆi 

các kháng sinh tetracycline, ampicillin, 

streptomycin. Nghiên cĀu cûa Tþćng Quốc Triêu 

& cs. (2022) cho thçy các chûng E. coli phân lêp 

đþĉc tÿ thðt tþĄi kháng ampicillin vĆi tČ lệ 

81,82% và kháng tetracycline vĆi tČ lệ 70,78%. 

Một kết quâ nghiên cĀu khác cho biết các chûng 

E. coli phân lêp thðt gà và thðt lĉn kháng 

tetrecycline vĆi tČ lệ rçt cao (96,3%), ampicillin 

(90,7%), streptomycin (88,9%) (Hoàng Minh ĐĀc 

& cs., 2022). Kết quâ cûa Omid (2021) cho biết 

các chûng E. coli phân lêp tÿ cāa hàng bán thðt 

và siêu thð cüng cò tČ lệ kháng cao vĆi tetracyclin 

(89,2%), ampicillin (82,8%), trimethoprim/ 

sulfamethoxazole (71%). Nghiên cĀu cûa Parvin 

& cs. (2020) cüng cho thçy E. coli phân lêp tÿ thðt 

có tČ lệ kháng tetracyline và sulfamethoxazole/ 

trimethoprim rçt cao, læn lþĉt là 84,9% và 88,4%. 

Kháng sinh nhòm cephalosporin đþĉc coi là 

nhĂng kháng sinh quan trọng bêc nhçt để điều 

trð nhiễm khuèn E. coli. Trong nghiên cĀu này 

ghi nhên tî lệ kháng thçp vĆi kháng sinh nhóm 

cephalosporin, bao gồm ceftazidime (1,37%), 

cefoxitin (6,85%), cefepime và cefotaxime 

(16,44%). Đáng lþu ċ, các chûng vi khuèn E. coli 

phân lêp đþĉc mén câm hoàn toàn vĆi 

meropenem (MIC ≤ 0,12). TČ lệ này khá tþĄng 

đồng vĆi nghiên cĀu cûa Đặng Xuân Bình & cs. 

(2017), kết quâ nghiên cĀu cho biết, 3,7% các 

chûng E. coli phân lêp tÿ thðt täi một số tînh 

phía Bíc Việt Nam kháng läi ceftazidime. 
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TþĄng tă, kết quâ nghiên cĀu cûa Tþćng Quốc 

Triêu & cs. (2022) cho thçy 19,48% các chûng  

E. coli phân lêp tÿ thðt tþĄi täi chĉ thuộc Buôn 

Ma Thuột kháng läi ceftazidime. Một kết quâ 

nghiên cĀu khác täi Trung Quốc cho biết tČ lệ vi 

khuèn E. coli phân lêp tÿ thðt gà và thðt lĉn 

kháng läi ceftazidime læn lþĉt là 6,6% và 2,6%, 

tî lệ kháng cefotaxime cûa các chûng E. coli 

phân lêp tÿ thðt gà là 31,6% cao hĄn nhiều so 

vĆi thðt lĉn 7,7% (Li & cs., 2021).  

3.3. Kết quâ xác định một số gen độc lực 

của các chủng E. coli phân lập được 

Kết quâ bâng 5 và 6 cho thçy tČ lệ phát 

hiện gen stx2 ć vi khuèn E. coli là 4,11% (3/73), 

trong đò cò hai chûng phân lêp tÿ thðt gà, một 

chûng phân lêp tÿ thðt lĉn. Trong nghiên cĀu 

này không phát hiện chûng nào mang gen stx1. 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy tČ lệ nhiễm STEC 

trên thðt gà và thðt lĉn dao động ć mĀc thçp. 

 Bâng 5. Tỷ lệ hiện diện các gen độc lực của vi khuẩn E. coli phân lập từ thịt 

Gen Thịt gà (n = 36) Thịt lợn (n = 37) Tổng (n = 73) 

stx1 0 0 0 

stx2 2 1 3 (4,11%) 

eae 2 2 4 (5,48%) 

ehxA 2 2 4 (5,48%) 

Bâng 6. Các chủng E. coli phát hiện được gen độc lực 

Gen  
Thịt gà Thịt lợn 

EG23 EG264 EL28 EL272 

stx2 + + - + 

eae + + + + 

ehxA + + + + 

 

Ghi chú: Giếng 1: Ladder; Giếng 2: Đối chứng dương; Giếng 3: Đối chứng âm; 

Giếng 4-7: Các chủng E. coli phân lập. 

Hình 2. Kết quâ PCR phát hiện gen độc lực của các chủng E. coli phân lập được 
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Kết quâ nghiên cĀu cûa chúng tôi tþĄng 

đồng vĆi các nghiên cĀu đã công bố täi Nhêt 

Bân, ĐĀc và Argentina về tČ lệ phát hiện gen 

stx2 trên E. coli phân lêp tÿ thðt (Beutin & cs., 

2007; Brusa & cs., 2013; Son & cs., 2015). Độc tố 

stx rçt quan trọng trong quá trình gây bệnh cûa 

vi khuèn STEC, tuy nhiên thì một mình stx 

không đû để vi khuèn STEC gây bệnh (Nong & 

cs., 2021). Vì vêy, việc phát hiện các gen độc lăc 

khác bao gồm eae và ehxA là rçt cæn thiết để 

đánh giá khâ nëng độc lăc cûa các chûng vi 

khuèn E. coli phân lêp đþĉc. Gen eae mã hóa 

cho protein màng intimin, một yếu tố góp phæn 

täo nên độc lăc cûa E. coli liên quan đến việc 

gín vi khuèn vào tế bào ruột và gây tổn thþĄng 

tế bào (Phillips & cs., 2000). Trong khi đò gen 

ehxA là gen mã hóa cho yếu tố dung huyết 

hemolysin ć các chûng E. coli gây bệnh, đåy 

cüng đþĉc coi là một trong các yếu tố độc lăc 

quan trọng nhçt cûa vi khuèn E. coli (Momtaz 

& Jamshidi, 2013). Trong nghiên cĀu này, ba 

chûng EG23, EG264, và EL272 đþĉc phát hiện 

mang đồng thąi 3 gen stx2, eae và ehxA có nguy 

cĄ rçt cao gây bệnh ć ngþąi. Bên cänh đò, cò một 

chûng (EL28) mang đồng thąi gen eae và ehxA 

nhþng không mang gen stx. 

4. KẾT LUẬN  

Täi thąi điểm nghiên cĀu tČ lệ nhiễm E. coli 

trên thðt (gà và lĉn) täi chĉ quên Cæu Giçy, 

thành phố Hà Nội ć mĀc cao (73%). Trong đò, 

72% méu thðt gà và 74% méu thðt lĉn dþĄng 

tính vĆi E. coli. Các chûng E. coli phân lêp đþĉc 

kháng cao vĆi các kháng sinh florfenicol 

(95,89%), tetracycline (89,04%), ampicillin 

(86,3%). Một số kháng sinh quan trọng nhþ 

ceftazidime (1,37%), cefoxitin (6,85%), 

cefotaxime và cefepime (16,44%) cho kết quâ 

kháng thçp. Tçt câ chûng E. coli phân lêp đþĉc 

đều mén câm vĆi kháng sinh meropenem vĆi 

nồng độ Āc chế tối thiểu thçp (MIC ≤ 0,12). 

Trong số 73 chûng E. coli phân lêp đþĉc, có 3/73 

(4,11%) chûng đþĉc xác đðnh là STEC, mang 

đồng thąi gen stx2, eae và ehxA.  
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